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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012


BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quảng cáo


Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội,
Tại buổi thảo luận tại Hội trường (sáng 30/5/2012), các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã phát biểu ý kiến về dự án Luật Quảng cáo và tập trung góp ý chủ yếu vào 5 nhóm vấn đề gợi ý thảo luận của Đoàn thư ký kỳ họp. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh Dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. 

UBTVQH xin báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Quảng cáo như sau:

  I.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

  1. Về cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo (Điều 5)
Đa số ý kiến nhất trí để cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo là Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, tuy nhiên còn một vài ý kiến đề nghị giao Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước về quảng cáo.
UBTVQH cho rằng, tại Báo cáo giải trình số 134/BC-UBTVQH13 ngày 9/5/2012 UBTVQH đã báo cáo Quốc hội về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, trong đó đã chỉ ra rằng, mục đích chính của công tác quản lý hoạt động quảng cáo là quản lý sản phẩm quảng cáo. Mỗi sản phẩm quảng cáo, ngoài việc đảm bảo thông tin chính xác, còn cần phải hàm chứa yếu tố văn hóa, thẩm mỹ phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục của nước ta và điều đó thuộc quyền quản lý của Bộ VHTT&DL. Trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Bộ VHTT&DL đã thiết lập bộ máy quản lý nhà nước và các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về quảng cáo thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Như vậy, Bộ VHTT&DL đã có kinh nghiệm và có sẵn bộ máy quản lý lĩnh vực này, giao cho Bộ tiếp tục quản lý đỡ phải xáo trộn bộ máy. 

Do đó, UBTVQH đề nghị giữ nguyên quy định tại Điều 5 Dự thảo Luật giao cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo là Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.
2. Những nội dung cấm trong hoạt động quảng cáo (các điều 7 và 8) 
2.1. Về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo (Điều 7)

- Một số ý kiến đề nghị cần quy định cấm quảng cáo sữa dùng cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi vào Điều 7 Dự thảo Luật, nếu để ở điểm d, khoản 4 Điều 20 sẽ không rõ. Ý kiến khác lại đề nghị cần quy định cấm quảng cáo sữa dùng cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi.
Trong báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Dự thảo Luật Quảng cáo số 177 đã gửi ĐBQH, UBTVQH đã có ý kiến giải trình về vấn đề này như sau: 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định rằng sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh trong những năm đầu tiên. Tuy nhiên, theo số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, năm 2010, ở Việt Nam, chỉ 19,6% trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn. Điều này có nghĩa là có đến trên 80% số trẻ nhỏ cần phải sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ. Theo quy định của Bộ Luật Lao động sắp được sửa đổi bổ sung, chế độ nghỉ thai sản cũng chỉ được 6 tháng. 
Như vậy, việc cho trẻ bú mẹ hoàn toàn từ khi trẻ 6 tháng tuổi đến dưới 24 tháng tuổi rất khó khả thi. Hơn nữa, hiện nay, pháp luật về y tế đang quy định nghiêm cấm quảng cáo sữa dùng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, thức ăn dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú với đầu vú nhân tạo và núm vú giả dưới mọi hình thức
. Do đó, để bảo đảm lợi ích và nhu cầu chính đáng của bà mẹ và trẻ em, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, UBTVQH chỉ đạo bổ sung nội dung trên vào khoản 4 Điều 7 Dự thảo Luật quy định cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Nhưng vừa qua, Tổ chức UNICEF đã gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội, trong đó chính thức kiến nghị cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi với những lý do sau: Luật quốc tế cấm những hình thức quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi các sản phẩm thực phẩm không phù hợp cạnh tranh với sữa mẹ. Đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự lựa chọn và khả năng cho con bú của các bà mẹ. Vì khả năng dễ bị tổn thương của trẻ sơ sinh nếu không được cho ăn hợp lý, các hoạt động quảng cáo thông thường trong trường hợp này là không phù hợp. UNICEF cho rằng, Việt Nam cần đưa quy định cấm quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ cho trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi vào Luật Quảng cáo để khẳng định sự tuân thủ  đầy đủ Công ước về quyền trẻ em và Luật Quốc tế về quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ. 

Chủ tịch quốc hội cho rằng ý kiến của UNICEF là xác đáng và đề nghị báo cáo Quốc hội xem xét thêm phương án : cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đề nghị Quốc hội biểu quyết lựa chọn một trong 2 phương án nêu trên.
- Một số ý kiến đề nghị cấm quảng cáo rượu hoàn toàn vì rượu là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị chỉ nên cấm quảng cáo rượu có nồng độ cồn trên 15 độ.

Về vấn đề này, UBTVQH xin giải trình như sau:

Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các loại đồ uống có chứa cồn bao gồm: Bia có nồng độ cồn nhỏ hơn hoặc bằng 5 độ,  rượu nhẹ có nồng độ cồn từ 12 đến 15 độ và rượu nặng có nồng độ cồn từ trên 20 độ. Theo quy định của Thông tư 45/2010/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì rượu mạnh có độ cồn không dưới 15 độ. Như vậy, nếu cấm quảng cáo rượu hoàn toàn, vô hình chung sẽ cấm quảng cáo toàn bộ đồ uống có cồn, bao gồm cả bia và rượu nhẹ, trong đó có một số đồ uống tốt cho sức khỏe (như các loại rượu vang, đồ uống dinh dưỡng...). Hơn nữa, đa số các tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu nặng. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội giữ nguyên quy định cấm quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên như trong Dự thảo Luật.
2.2. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo (Điều 8)

- Có ý kiến cho rằng, khoản 3 Điều 8 quy định cấm “quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam” là thiếu cụ thể, không có tiêu chí để xác định vi phạm, dễ bị chi phối bởi nhận thức chủ quan của từng cá nhân. 
UBTVQH cho rằng, đây là những nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ đối với mọi sản phẩm quảng cáo. Tuy nhiên, Dự thảo Luật không thể liệt kê hết những hành vi liên quan đến khoản 3 điều này. Để tránh những bất cập đã nêu, tạo thuận lợi cho các đối tượng tham gia hoạt động quảng cáo, Dự thảo luật đã thiết kế thêm 2 điều:  
+ Điều 10 giao tổ chức nghề nghiệp có trách nhiệm xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp trình Bộ VHTT&DL phê duyệt, trong đó sẽ quy định chi tiết những hành vi liên quan đến những vấn đề đề cập trong khoản 3 Điều 8. 
+ Điều 9 về Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo do Bộ VHTT&DL thành lập sẽ là trọng tài khách quan để xác định hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên cơ sở bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp.  

Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như Dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo ở khu vực tượng đài, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
 UBTVQH cho rằng, nội dung này đã được quy định tại khoản 1 Điều 27 Dự thảo Luật: “Việc đặt bảng quảng cáo, băng rôn quảng cáo phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa.......và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương”. Thêm vào đó, những địa điểm này vẫn có thể được dùng để quảng bá cho phát triển du lịch.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung cấm quảng cáo các trò chơi mang tính cờ bạc. 

UBTVQH thấy rằng, tại  khoản 1 Điều 7 Dự thảo luật đã quy định cấm quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật trong đó có tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức. Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ nguyên quy định như trong Điều 7 Dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm sử dụng hình ảnh, lời nói của cán bộ, công chức trong các hoạt động quảng cáo có mục đích sinh lời. 
UBTVQH thấy rằng, khoản 8 Điều này quy định “cấm quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép” đã xử lý hợp lý vấn đề mà đại biểu đề nghị.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi cấm lợi dụng vấn đề nhân đạo để lồng vào việc quảng cáo các sản phẩm của mình. 
UBTVQH thấy rằng thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp quảng bá hình ảnh của mình thông qua việc tài trợ cho các hoạt động từ thiện. Nhiều tổ chức chính trị, xã hội đã đứng ra tổ chức các hoạt động quyên góp cho người nghèo, người khuyết tật...vận động doanh nghiệp và các tấm lòng hảo tâm cả nước tham gia và mang lại ý nghĩa xã hội rất lớn. Vấn đề cần quan tâm là việc quảng cáo này phải đúng và không gây phản cảm. Điều này đã được thể hiện tại nhiều khoản của Điều 8 Dự thảo Luật. Vì vậy, UBTVQH cho rằng không cần thiết phải quy định nội dung này vào Luật.
- Có ý kiến cho rằng nên đưa tất cả những điều có nội dung cấm trong dự thảo luật về Điều 7 hoặc 8: như khoản 5 Điều 21; khoản 2 Điều 32 hoặc điểm b, điểm c, khoản 1 và khoản 2 Điều 33. 
UBTVQH cho rằng Điều 7 và Điều 8 quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hành vi cấm quảng cáo có tính chất nghiêm trọng và bao trùm toàn bộ hoạt động quảng cáo. Những quy định cấm còn lại thuộc về từng loại phương tiện quảng cáo cụ thể, nên để như dự thảo Luật là hợp lý và thuận tiện cho tra cứu luật.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung cấm quảng cáo dưới hình thức phát tờ rơi, tờ gấp, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo ngoài nơi quy định.

UBTVQH cho rằng, hình thức phát tờ rơi, tờ gấp và quảng cáo rao vặt nói chung rất cần thiết đối với các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, do vậy không nên cấm, mà nên có những quy định để lập lại trật tự cho hình thức quảng cáo này. Dự thảo Luật đã có khoản 4 Điều 8 cấm quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. Hơn nữa, Điều 38 Dự thảo Luật đã giao cho từng địa phương xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời, trong đó có quy hoạch địa điểm quảng cáo rao vặt. Vì vậy, UBTVQH cho rằng không cần thiết phải quy định nội dung này vào Luật.
3. Về quảng cáo ngoài trời

3.1. Về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (các điều 27 và 31) 

- Có ý kiến đề nghị tách nội dung quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn làm 2 loại là quảng cáo dài hạn và quảng cáo nhất thời để quản lý một cách hiệu quả hơn và bổ sung thời gian tối đa cho mỗi sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn để tránh việc cùng một địa điểm và thời điểm quảng cáo có quá nhiều doanh nghiệp muốn quảng cáo, dẫn đến cơ chế “xin- cho”. 

Về vấn đề này, UBTVQH xin giải trình như sau: Dự thảo luật đã dựa trên đặc thù của từng loại hình quảng cáo ngoài trời để đưa ra các quy định phù hợp, trong đó có bảng quảng cáo và băng rôn quảng cáo. Do bảng quảng cáo thường có diện tích lớn, sử dụng vật liệu nặng, thời hạn sử dụng dài nên ngoài quản lý nội dung, vị trí quảng cáo giống như đối với quản lý băng rôn quảng cáo được quy định tại các điều 27 và 29, Dự thảo luật đã thiết kế thêm Điều 31 quy định về vị trí, kết cấu xây dựng bảng quảng cáo, cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo. Do vậy, UBTVQH thấy không cần thiết phải đưa vào luật khái niệm mới là quảng cáo dài hạn và quảng cáo nhất thời.

 Tuy nhiên, để tránh những bất cập như đại biểu nêu về việc tranh chấp vị trí treo bảng quảng cáo, băng rôn, UBTVQH đã bổ sung khoản 4 Điều 27 quy định thời hạn tối đa cho sản phẩm quảng cáo trên băng rôn quảng cáo là 15 ngày vì đây là hình thức quảng cáo tập trung cho sự kiện cụ thể, mang tính nhất thời, ngắn hạn, trong khi đó vị trí treo hạn chế, chủ yếu tập trung ở một số tuyến phố chính của trung tâm đô thị. Còn đối với bảng quảng cáo, UBTVQH cho rằng loại hình quảng cáo này thường được sử dụng nhằm xây dựng thương hiệu hoặc thực hiện chiến dịch quảng bá sản phẩm, vì vậy, không cần thiết phải quy định thời hạn quảng cáo trong luật mà nên để cho các đối tượng tham gia hoạt động quảng cáo tự thỏa thuận. Thêm vào đó, Điều 29 quy định, trong hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn phải ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng rôn cho cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương. Cơ quan này cũng có trách nhiệm điều chỉnh thời gian quảng cáo trên bảng quảng cáo khi cần thiết. 
- Có ý kiến đề nghị qui định cụ thể về kích thước bảng quảng cáo đặt trên đường quốc lộ, trong các khu vực đô thị, khu dân cư để tránh lộn xộn, mất mỹ quan đô thị và sự thiếu thống nhất giữa các địa phương. 
Về vấn đề này, UBTVQH xin giải trình như sau: theo quy định tại khoản 2 Điều 38, Bộ Xây dựng được giao trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời trong đó có bảng quảng cáo và phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ Giao thông vận tải và các bộ liên quan hướng dẫn các địa phương quy hoạch quảng cáo theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành. Do vậy, UBTVQH cho rằng không cần thiết phải quy định cụ thể về kích thước bảng quảng cáo trong Luật.

- Về thông báo nội dung quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn, một số đại biểu băn khoăn về chế tài xử lý đối với việc chậm trễ trả lời của cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương đối với các doanh nghiệp quảng cáo.
 UBTVQH cho rằng vấn đề này đã được quy định trong Luật Cán bộ công chức và văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về quảng cáo. 
3.2. Về quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo (Điều 28)
- Có ý kiến đề nghị làm rõ loại màn hình đặt tại mặt tiền tòa nhà được coi là màn hình đặt ngoài trời hay trong nhà và có được sử dụng âm thanh để quảng cáo hay không?
Về vấn đề này, UBTVQH có ý kiến như sau: màn hình đặt tại mặt tiền tòa nhà là màn hình nằm ngoài ngôi nhà, hướng đến người đi đường, nên trong trường hợp này phải coi là màn hình đặt ngoài trời và không được sử dụng âm thanh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Dự thảo luật.
- Có ý kiến đề nghị, đối với màn hình chuyên quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải gửi thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương. 

UBTVQH thấy rằng, sản phẩm quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo thay đổi liên tục, có khi từng giờ. Việc quy định gửi thông báo về sản phẩm quảng cáo là không khả thi. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 14, người phát hành quảng cáo phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sản phẩm quảng cáo được thực hiện trên phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Do vậy, UBTVQH đề nghị giữ nguyên quy định trong Dự thảo Luật.
3.3. Về quảng cáo trên phương tiện giao thông (Điều 32)
 Có ý kiến đề nghị chỉ nên cho phép quảng cáo không quá 50% diện tích hai bên thành phương tiện giao thông; không nên cho phép quảng cáo mặt sau của các phương tiện giao thông. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo sửa lại khoản 2 Điều 32 như sau: “Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng (lô-gô), biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định về giao thông”.


3.4. Về quy hoạch quảng cáo ngoài trời (Điều 38)

- Có ý kiến đề nghị Dự thảo Luật bổ sung quy định thời gian cụ thể Bộ Xây dựng phải hoàn thành việc xây dựng bộ quy chuẩn về phương tiện quảng cáo ngoài trời tại Khoản 2 Điều 38.
UBTVQH nhất trí với đề nghị của đại biểu và bổ sung nội dung này vào khoản 2 Điều 38. Tuy nhiên, về mốc thời gian cụ thể phải hoàn thành quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời, UBTVQH thấy rằng điểm a khoản 1 Điều 38 đã quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương chậm nhất sau 12 tháng. Trong khi đó, để có thể xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời, trước hết phải xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời. Do vậy, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung quy định Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày luật này có hiệu lực làm cơ sở để các địa phương ban hành quy hoạch quảng cáo ngoài trời đúng thời hạn.

4. Về quảng cáo trên báo chí 
- Khoản 2 Điều 22: Một số đại biểu đề nghị giảm bớt thời lượng cho phép quảng cáo  trên truyền hình trả tiền từ 5% xuống còn 3%. Có ý kiến đề nghị không cho phép quảng cáo trong các kênh truyền hình trả tiền. Ý kiến khác lại cho rằng nên nới lỏng quy định về thời lượng quảng cáo trên truyền hình, cả đối với truyền hình trả tiền, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị phát sóng có đủ kinh phí hoạt động. 

Về vấn đề này, UBTVQH xin giải trình như sau:

Đối với các kênh truyền hình trả tiền, người xem đã phải trả một phần chi phí cho chương trình truyền hình và đài truyền hình đã có một nguồn thu từ phí truyền hình hàng tháng. 
Trên thực tế, phí truyền hình trả tiền ở nước ta còn thấp so với các nước trong khu vực. Hiện tại một hộ gia đình Việt Nam phải trả phí xem truyền hình trung bình là 88.000đ /tháng, thấp nhất ở Châu Á. Với mức phí này, truyền hình trả tiền ở Việt Nam khó có thể đầu tư nâng cao chất lượng nội dung chương trình nếu không có nguồn thu hợp lý từ quảng cáo. Bởi vậy, Dự thảo Luật quy định thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền không quá 5% tổng thời lượng, chỉ bằng 1/2 tỷ lệ thời lượng quảng cáo trên truyền hình quảng bá. Nếu giới hạn thời lượng quảng cáo chỉ còn 3% như đề nghị của đại biểu thì các nhà cung cấp truyền hình không đủ khả năng đảm bảo chất lượng chương trình hoặc người tiêu dùng sẽ phải trả mức phí cao hơn. 
Với những phân tích trên đây, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về quảng cáo trên truyền hình trả tiền như trong Dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về năng lực tài chính của công ty truyền thông đặt chỗ quảng cáo trên báo và truyền hình, nhằm hạn chế những rủi ro lớn đối với các báo, đài và thất thoát nguồn thu cho ngân sách Nhà nước khi các công ty truyền thông hoạt động trong thực tế theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn vốn hạn chế nhưng lại được quyền đặt chỗ quảng cáo không hạn chế. 

UBTVQH cho rằng trong thực tiễn, Đài truyền hình có quyền lựa chọn các đối tác hợp tác phù hợp để đảm bảo quyền lợi của các bên trong việc đặt chỗ truyền hình,  nên trong Dự thảo Luật không cần thiết phải quy định vấn đề này.

5. Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo (Các điều từ 12 - 16)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định người quảng cáo chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được đưa lên quảng cáo tại khoản 2 Điều 12.

UBTVQH thấy rằng khoản 13 Điều 8 Dự thảo luật quy định cấm quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Quy định này đã bao hàm nội dung mà đại biểu nêu, nên không cần thiết phải bổ sung quy định này trong Điều 12 Dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo yêu cầu” vào điểm d, khoản 2 Điều 13 và khoản 3 Điều 14 để phù hợp với khoản 5 Điều 16.  

UBTVQH thấy rằng đề nghị của đại biểu là hợp lý, tuy nhiên để cho chặt chẽ, đã sửa cụm từ “Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo” thành “cơ quan nhà nước có thẩm quyền” trong 2 điều trên vì Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo là tổ chức tư vấn trực thuộc Bộ VHTT&DL. 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản tại Điều 15 quy định người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo phải liên đới chịu trách nhiệm nếu để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo lắp đặt bảng quảng cáo sai quy hoạch hoặc lắp dựng bảng quảng cáo khi chưa được cấp phép xây dựng theo qui định tại Điều 31 của luật này. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Dự thảo Luật bổ sung một khoản (khoản 3) quy định về vấn đề này.

- Có ý kiến cho rằng Điều 16 Dự thảo Luật quy định người tiếp nhận quảng cáo được khiếu nại, tố cáo và yêu cầu người gây thiệt hại bồi thường khi sản phẩm, hàng hóa dịch vụ không đúng nội dung đã quảng cáo. Tuy nhiên, Dự thảo Luật chưa làm rõ người gây thiệt hại ở đây là người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hay người phát hành quảng cáo. 

UBTVQH thấy rằng, theo quy định tại khoản 4 Điều 14 và điểm c, khoản 2 Điều 12 Dự thảo Luật, người phát hành quảng cáo là người chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo được thực hiện trên phương tiện quảng cáo của mình và người quảng cáo là người phải liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo. Như vậy, người gây thiệt hại trong trường hợp này là người quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo. Do đó, Dự thảo luật đã thay cụm từ “người gây thiệt hại” bằng cụm từ “người quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo” tại khoản 3 Điều 16. 
- Có ý kiến đề nghị khi khiếu nại, tố cáo, người tiếp nhận quảng cáo không những phải cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo với cơ quan quản lý Nhà nước mà còn phải chứng minh được thiệt hại mà sản phẩm quảng cáo đã gây ra. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh sửa khoản 5 Điều 16 như trong Dự thảo Luật. 

- Có ý kiến cho rằng, cách quy định về quyền khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trong quy định tại các điều từ 12 -16 chưa đầy đủ và chính xác. Theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, tổ chức, cá nhân không chỉ có quyền khiếu nại mà còn có quyền khởi kiện tại tòa án. Hơn nữa, theo quy định của Luật Tố cáo, chỉ có cá nhân mới có quyền tố cáo, tổ chức không có quyền này. Do vậy việc quy định cả tổ chức và cá nhân đều được quyền tố cáo như trong Dự thảo Luật sẽ không phù hợp với quy định của Luật Tố cáo. Hơn nữa, quyền khiếu nại, tố cáo là các quyền cơ bản của công dân, không nhất thiết phải nhắc lại các quy định này, chỉ nên giữa lại nội dung này ở Điều 17 về quyền và nghĩa vụ của người tiếp nhận quảng cáo vì gắn với các quy định trực tiếp về vấn đề này.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bỏ nội dung “được khiếu nại, tố cáo và được người gây thiệt hại bồi thường theo quy định của pháp luật” ở các điều từ 12 – 15 và thay bằng nội dung “thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”; sửa lại khoản 4 Điều 16 như sau: “được tố cáo hoặc khởi kiện dân sự theo quy định của pháp luật”. 
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

1. Về đối tượng áp dụng luật (Điều 2)
- Có ý kiến đề nghị bỏ Điều 2 về đối tượng áp dụng luật vì nội dung này đã được quy định tại Điều 82 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 6 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ điều này. 
2. Về chính sách của nhà nước về hoạt động quảng cáo (Điều 3)
 - Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiếp nhận sản phẩm quảng cáo vào khoản 1 Điều 3.
UBTVQH cho rằng khoản 1 Điều 3 quy định “Nhà nước có chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo” đã bao gồm cả người tiếp nhận quảng cáo. Vì vậy không cần thiết phải bổ sung nội dung này vào luật.
3. Về nội dung quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo (Điều 4)
- Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 4 Điều 4 Dự thảo Luật vì việc thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ là do khả năng, điều kiện và quyền lợi của từng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, nhà nước chỉ nên có chính sách khuyến khích thì hợp lý hơn. Hơn nữa, nội dung này đã được thể hiện ở khoản 3 Điều 3 về chính sách của nhà nước đối với hoạt động quảng cáo. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH chỉ đạo bỏ cụm từ “tổ chức thực hiện” tại khoản 4 Điều 4 và thể hiện lại như trong Dự thảo Luật.
4. Vấn đề xử lý vi phạm quy định trong quảng cáo (Điều 11)

- Có ý kiến cho rằng, khoản 1 Điều 11 quy định tổ chức, cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự là không phù hợp với Bộ Luật Hình sự, theo đó chỉ cá nhân mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn tổ chức thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đề nghị quy định tách riêng hai đối tượng này.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo sửa khoản này và thể hiện như trong dự thảo luật.
5. Về điều kiện quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (Điều 20)
- Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “quảng cáo dịch vụ y tế” tại điểm e, khoản 4 bằng cụm từ “quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh” để phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và để không bị trùng lắp, nên bỏ điểm h khoản 4 vì theo qui định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo sửa đổi điều này và được thể hiện như trong Dự thảo luật.

- Có ý kiến đề nghị một số nội dung trong Điều 22 (yêu cầu đối với hình thức quảng cáo) trong dự thảo luật cũ vẫn còn phù hợp, cần đưa trở lại. 

Về vấn đề này, UBTVQH xin giải trình như sau: 

Điều 22 dự thảo luật cũ quy định:

1. Có tính thẩm mỹ, phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam

2. Phải có dấu hiệu phân biệt với những nội dung không phải là quảng cáo;

3. Không gây nhầm lẫn cho công chúng.

 Toàn bộ những nội dung trên đã được thể hiện dưới hình thức khác, hợp lý hơn trong Dự thảo Luật mới. Cụ thể như sau: nội dung khoản 1 và khoản 3 đã được thể hiện trong  khoản 3 và khoản 9 Điều 8 về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo. Nội dung của khoản 2 Điều 22 Dự thảo cũ chỉ liên quan đến các phương tiện quảng cáo là báo chí và mạng internet, nên đã được thể hiện đầy đủ tại khoản 1 Điều 21, khoản 1 Điều 22 và điểm a khoản 1 Điều 23 Dự thảo mới. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội giữ nguyên quy định như trong Dự thảo Luật.
6. Về kỹ thuật văn bản 

Có ý kiến đề nghị sửa “bản sao có công chứng” thành “bản sao có chứng thực” để phù hợp với Luật Công chứng. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh sửa nội dung này và được thể hiện như trong Dự thảo Luật.  
Ngoài những điều chỉnh trên đây, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến ĐBQH, sửa chữa một số câu từ, cách diễn đạt và chi tiết kỹ thuật chưa phù hợp để hoàn thiện văn bản luật.

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Quảng cáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:

- Các vị đại biểu Quốc hội;

- Lưu: HC, VHGDTTN.
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Tòng Thị Phóng


� Nghị định 21/2006/NĐ-CP về việc kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ
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